Trường Tiểu học Nhật Tân                      BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Lớp 4. . . . . . . . .                                                    NĂM HỌC: 2018 – 2019
Họ và tên:………………..                                             Môn : TOÁN
                                                                 Thời gian: 40 phút(không kể thời gian giao đề) 
	Điểm

	Nhận xét
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


I/ Phần trắc nghiệm: (7 điểm)

Câu 1: a, Trong các phân số  eq \l(\f(9,8)) ;    eq \l(\f(9,9))
 eq\l(\f(,9));   eq \l(\f(8,8)) ;  eq \l(\f(8,9)) phân số nào bé hơn 1?
          A. eq \l(\f(9,8))


B. eq \l(\f(9,9))



C. eq \l(\f(8,8))


D. eq \l(\f(8,9))
b,Trong các phân số 
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, phân số bằng 
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Câu 2: a,Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 
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b, Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
          A.  [image: image11.wmf]2
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Câu 3: a, Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = ... cm2 là: 

          A. 558                 B. 5580                  C. 55800             D. 550 008

b, Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần:
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………………………………………………………………………………………………                       
Câu 4:a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm:    
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 của 45 là ………………

A. 41


B. 40


C. 36


        D. 32

b, Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? 

A. 
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Câu 5: Ph©n sè lín gÊp 4 lÇn ph©n sè 
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Câu 6. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :   a. 24 cm
[image: image37.wmf]2

           b. 126 cm
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             c. 135 cm
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                d. 720 cm
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Câu 7: 3 phân số khác nhau lớn hơn 
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và bé hơn 
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………………………………………………………………………………………………                       
II/ Phần tự luận: (3 điểm)

Bài 8: Tính (1 điểm)
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Bài 9: (1 điểm)    

a/ Tìm X:                    X  + [image: image50.wmf]3
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 =  9                                                       
                         ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b/ Tính bằng cách thuận tiện nhất.  
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Bài 10:(1đ) Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 
[image: image52.wmf]3
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 chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?
                                                        Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên giáo viên coi, chấm                                                  
……………………………………….                              
Trường Tiểu học Nhật Tân                      BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Lớp 4. . . . . . . . .                                                    NĂM HỌC: 2018 – 2019
Họ và tên:………………..                                     Môn : TIẾNG VIỆT
                                                                 Thời gian: 80 phút(không kể thời gian giao đề) 
	Điểm

	Nhận xét
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


1.Đọc thành tiếng (3đ)

Bài đọc :…………………………………………………………………………………..

2.Đọc thầm và làm bài tập (7)-25 phút 
Chiều ngoại ô

       Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng  nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm vào nắng chiều.

       Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu.

       Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều. Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Những cánh diều mềm mại như cánh bướm. Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi bên nơi cắm diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh.                                        
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập dưới đây:
Câu 1: Cảnh buổi chiều hè ở ngoại ô như thế nào? 
A. Cảnh buổi chiều ở vùng ngoại ô rất đẹp, hấp dẫn.

B. Cảnh buổi chiều hè ở vùng ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật yên tĩnh.

C. Cảnh buổi chiều ở vùng ngoại ô rất ồn ào, náo nhiệt. 

D. Cảnh buổi chiếu ở ngoại ô thật buồn tẻ.

Câu 2: Câu văn nào trong bài tả vẻ đẹp của ruộng rau muống? 
A. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người.

B. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống.


C. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh.

D. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn.

Câu 3: Vào những buổi chiều hè, tác giả thường cùng bạn bè của mình làm gì?
A. đọc sách.            B. đi dạo.          C. gặt lúa.        D. Hái rau muống
Câu 4. Điều gì làm tác giả cảm thấy thú vị nhất trong những buổi chiều hè ở vùng ngoại ô? 
A. Ngắm cảnh đồng quê thanh bình.              B. Ngắm cảnh đồng quê và thả diều cùng lũ bạn.

C. Được hít thở bầu không khí trong lành.   D. Được chơi những trò chơi yêu thích.

Câu 5. Tác giả muốn gửi gắm điều gì vào những cánh diều?
……………………………………………………………………………………………
Câu 6. Nếu là nhân vật tôi trong câu chuyện trên thì em thích nhất điều gì của buổi chiều ngoại ô? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Từ cùng nghĩa với từ“ bao la” là: 
	A.  Bát ngát
	     B. Cao vút 
	   C.  Thăm thẳm
	          D.  Mát mẻ


Câu 8. Câu " Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng." thuộc kiểu câu nào?: 
A. Câu cầu khiến                                                  B. Câu kể Ai làm gì?
C. Câu kể Ai là gì?                                               D. Câu kể Ai thế nào?
Câu 9. Đặt một câu theo kiểu Ai là gì? để giới thiệu về một bạn trong lớp em:  
..................................................................................................................................................
Caâu 10 : Neâu taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang trong ñoaïn vaên sau :
    Thaáy toâi saùn ñeán gaàn, oâng hoûi toâi :_ Chaùu con ai ?


                                                  _ Thöa oâng, chaùu laø con oâng Thö . 

..................................................................................................................................................
3.Chính tả (2đ) -20 phút  .Bài : Chiều ngoại ô(Bài đọc hiểu ở trên )
Nghe viết đoạn từ “Tr¶i kh¾p c¸nh ®ång   ……………..®ua nhau bay lªn cao ”

4.Tập làm văn (7 đ)-35 phút 

Đề bài :Em hãy tả một cây bóng mát,cây hoa,hoặc cây ăn quả mà em yêu thích ?

Họ và tên giáo viên coi, chấm                                                  

……………………………………….                             

Đề thi đọc thành tiếng

+ Bài "Trống đồng Đông sơn" Sách TV4, tập 2/17-18
Đoạn : Từ "Niềm tự hào …………có nai có gạc".

+ Bài"Trống đồng Đông sơn" Sách TV4, tập 2/17-18
 Đoan : Từ "Nổi bật trên hoa văn ………của người dân ".

+ Bài "Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa " Sách TV4, tập 2/21-22
Đoạn : Từ " Năm 1946 ………………lô cốt của giặc ".

+ Bài "Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa " Sách TV4, tập 2/21-22
            Đoạn : Từ "Bên cạnh những cống hiến …………hết ".

+ Bài “Sầu riêng " Sách TV4, tập 2/34-35
Đoạn : Từ" Hoa sầu riêng …………..hết ".

+ Bài "Hoa học trò " Sách TV4, tập 2/ 43-44
Đoạn : Từ "Phượng không phải ………………….. bất ngờ vậy ".

+ Bài "Hoa học trò " Sách TV4, tập 2/ 43-44
Đoạn : Từ " Nhưng hoa càng đỏ ………………….. câu đối đỏ ".

+ Bài : "Về về cuộc sống an toàn " Sách TV4, tập 2/55
Đoạn : "UNICEF Việt Nam …………………Kiên Giang "

+ Bài : "Về về cuộc sống an toàn " Sách TV4, tập 2/55
Đoạn : Từ "Chỉ cần điểm qua …………………………………bất ngờ ".

+ Bài: "Khuất phục tên cướp biển " Sách TV4, tập 2/66-67
Đoạn : Từ" Một lần …………….đi nơi khác ".

+ Bài: "Khuất phục tên cướp biển " Sách TV4, tập 2/66-67
Đoạn : Từ" Cơn tức giận ………………….im như thóc ".

+ Bài "Thắng biển " Sách TV4, tập 2/76-77
Đoạn : Từ  " Mặt trời lên coa dần ……………………chống giữ ".

+ Bài "Thắng biển " Sách TV4, tập 2/76-77
Đoạn : Từ :" Một tiếng reo ………………..sống lại ".

Câu 1: a,D¹ng ph©n sè bÐ h¬n 1
b,Trong các phân số 
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, phân số bằng 
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Câu 2: a,Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 
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b, Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
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Câu 3: a, Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 35m2 8cm2 = ... cm2 là: 

b, Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần:

                                                          1dm; 
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Câu 4:a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm:    
[image: image69.wmf]5
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 của 55 là ………………
b, Một lớp học có 18 học sinh nữ và 11 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? 

Câu 5: Ph©n sè lín gÊp 7 lÇn ph©n sè 
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Câu 6. Chu vi của hình chữ nhật là 46cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :   
Câu 7: 3 phân số khác nhau lớn hơn 
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và bé hơn 
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Bài 8: Tính (1 điểm)Céng trõ nh©n chia ph©n sè 
Bài 9: (1 điểm)    

a/ Tìm X:                    X  + [image: image73.wmf]3
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 =  8                                                      
                         ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b/ Tính bằng cách thuận tiện nhất.  

[image: image74.wmf]10

7

2

5

10

7

10

7

3

´

+

´

+

´

…………………………………………………………………………
Bài 10:(1đ) Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 4 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?
Chiều ngoại ô

       Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng  nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm vào nắng chiều.

       Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu.

       Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều. Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Những cánh diều mềm mại như cánh bướm. Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi bên nơi cắm diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh.                                        
Câu 1: Cảnh buổi chiều hè ở ngoại ô như thế nào? 
Câu 2: Câu văn nào trong bài tả vẻ đẹp của ruộng rau muống? 
Câu 3: Vào những buổi chiều hè, tác giả thường cùng bạn bè của mình làm gì?
Câu 4. Điều gì làm tác giả cảm thấy thú vị nhất trong những buổi chiều hè ở vùng ngoại ô? 
Câu 5. Tác giả muốn gửi gắm điều gì vào những cánh diều?
……………………………………………………………………………………………
Câu 6. Nếu là nhân vật tôi trong câu chuyện trên thì em thích nhất điều gì của buổi chiều ngoại ô? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Từ cùng nghĩa với từ“ b¸t ng¸t ” là: 
Câu 8. T×m nh÷ng c©u kÓ Ai thÕ nµo trong  ®o¹n cuèi cña bµi 
Câu 9. Đặt một câu theo kiểu Ai là gì? để giới thiệu về một bạn hoÆc vÒ thÇy c«
..................................................................................................................................................
Caâu 10 : ¤n  taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang :
..................................................................................................................................................
3.Chính tả (2đ) -20 phút  .Bài : Chiều ngoại ô(Bài đọc hiểu ở trên )
Nghe viết đoạn từ “Tr¶i kh¾p c¸nh ®ång   ……………..®ua nhau bay lªn cao ”

4.Tập làm văn (7 đ)-35 phút 

Đề bài :Em hãy tả một cây bóng mát,cây hoa,hoặc cây ăn quả mà em yêu thích ?
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